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ADF   Xơ không tan trong dung môi axit 

AIG Chế phẩm vi sinh bổ sung acid amin và các nhóm 

dinh dưỡng thiết yếu cho vật nuôi 

CF   Xơ thô 

CP   Protein thô 

Cs.   Cộng sự 

DCP   Protein tiêu hóa 

DM   Vật chất khô 

EE   Chất béo 

FAO Tổ chức lương thực và Nông Nghiệp của Liên Hiệp 

Quốc 

Gv Tổng lượng khí 

KL   Khối lượng 

ME   Năng lượng trao đổi 

NDF   Xơ không tan trong dung môi trung tính 

NLTĐ  Năng lượng trao đổi 

NN&PTNT  Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

VSV   Vi sinh vật 

 


